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0230_TTTN_K15. N1 Lê Quốc Chiến 20 15 Năm Sáng 18/12/2017 14/04/2017 1 6 6
VP 

Khoa
DT+CM

0230_TTTN_K15. N2 Trần Mỹ Thẩm 12 12 Năm Sáng 18/12/2017 14/04/2017 1 6 6
VP 

Khoa
KD

2 04306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0430-TTTN-N1 Huỳnh Cao Kim Thư 12 11 Hai Sáng 18/12/2007 11/04/2018 1 5 5 VP Khoa QT-TCNH NH

3 04306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0430-TTTN-N2
Trương Thị Ánh 

Nguyệt
20 4 Hai Sáng 18/12/2007 11/04/2018 1 5 5 VP Khoa QT-TCNH KT

4 04306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0430-TTTN-N3 Trần Thị Phương Mai 7 7 Hai Sáng 18/12/2007 11/04/2018 1 5 5 VP Khoa QT-TCNH KT

5 04306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0430-TTTN-N4 Phạm Thị Hoàng 5 2 Hai Sáng 18/12/2007 11/04/2018 1 5 5 VP Khoa QT-TCNH KT

6 04306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0430-TTTN-N5 Nguyễn Thị Kiều Nga 13 10 Hai Chiều 18/12/2007 11/04/2018 7 11 5 VP Khoa QT-TCNH KT

7 03306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0330-TTTN-N6 Đặng Văn Đảm 20 14 Hai Chiều 18/12/2007 11/04/2018 7 11 5 VP Khoa QT-TCNH QT

8 03306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0330-TTTN-N7 Phạm Ngọc Phương 7 7 Hai Sáng 18/12/2007 11/04/2018 1 5 5 VP Khoa QT-TCNH QT

9 03306069 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0330-TTTN-N8 Ngô Thị Hoàng Fin 10 3 Hai Sáng 18/12/2007 11/04/2018 1 5 5 VP Khoa QT-TCNH QT

10 01301068 Thiết kế 3D với 3D Max 2 60 0130_TK3D_K15.N1 Lê Nhị Lãm Thúy 20 16 Ba Chiều 19/12/2017 27/03/2018 7 11 5 B. 404

Hai Chiều 18/12/2017 02/04/2018 7 11 5 A.205

Tư Sáng 20/12/2017 07/03/2018 1 5 5 A.205

0230_DAMH_K16.N1 Lê Quốc Chiến 10 7 Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 1 3 3
VP 

Khoa
KD

0230_DAMH_K16.N2 Nguyễn Lê Nhựt Tuyên 10 5 Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 4 6 3
VP 

Khoa
DT

0230_DAMH_K16.N3 Bùi Văn Nhất 12 10 Bảy Chiều 23/12/2017 17/03/2018 7 9 3
VP 

Khoa
CM

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (2017 - 2018) - ĐẶC THÙ CÓ SỐ LƯỢNG < 20 SINH VIÊN CHÍNH 

THỨC ĐƯỢC MỞ CÁC KHOA CÁC NGÀNH 

Thực hiện từ ngày 18/12/2017 đến 07/04/2017

1 02306069 Thực tập tốt nghiệp 5

0130_ĐACN_K15.N2 Nguyễn Đỗ Thư Hương 20 13

ĐHƯD 

ĐPT
11 01301053 Đồ án chuyên ngành 3 90

12 02303021 Đồ án môn học 2 30



13
03300010

Quản trị chất lượng 3 45 0330-QTCL-N1 Ngô Thị Hoàng Fin 20 12 Tư Chiều 20/12/2017 21/03/2018 7 10 4 A.203 QTTH

14 02309039 Quản trị mạng 2 30 023_QTM_ĐTVT Bùi Duy Cương 20 17 Bảy Chiều 23/12/2017 27/01/2018 7 11 5 A.206 ĐTVT

SV CHÚ Ý XEM PHẦN CHÚ THÍCH ĐỂ BIẾT LỚP HỌC PHẦN ĐỂ ĐI HỌC

Chú thích: CÁC CHỮ VIẾT TẮT THEO NGÀNH

1. CT: Công nghệ Thông tin 4. KD: Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông 7. QT: Quản trị Kinh doanh

2. TM: Truyền thông và Mạng máy tính 5. DT: Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 8. KT: Kế toán

3. HT: Hệ thống Thông tin 6. CM: Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 9. NH: Tài chính - Ngân hàng

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI LẬP BẢNGBAN GIÁM HIỆU PT. PHÒNG ĐÀO TẠO


